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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần
thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về dự điều
chỉnh (nếu có)

	Dự án: Bánh chưng xanh
	1
	Từ ngày 20/1 đến ngày 24/1/2025
	Lại Thị Nguyệt
	

	Trăm hoa đua nở
	1
	Từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2025
	Lưu Thị Hương
	

	Bốn mùa cây xanh
	1
	Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2025
	Lại Thị Nguyệt
	

	Lễ hội mùa xuân
	1
	Từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2025
	Lưu Thị Hương
	

	Rau củ quả bé thích
	1
	Từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2025
	Lại Thị Nguyệt
	



III. CHUẨN BỊ:


	Nhánh

Tên
	Nhánh 1:
“Dự án: Bánh chưng xanh”
	Nhánh 2:
“Trăm hoa đua nở”
	Nhánh 3:
“ Bốn mùa cây xanh”
	Nhánh 4:
“ Lễ hội mùa xuân”
	Nhánh 5:
“ Rau củ quả bé thích”

	














Giáo viên
	 Tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Kế hoạch chủ đề nhánh, Gửi thư ngỏ về dự án “ Bánh chưng xanh”; 
+ Tạo QR Bài thơ: “Bánh chưng xanh”; Câu chuyện: “Bánh chưng bánh dày” 
+ Trò chuyện, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
- Tạo MT trong lớp
+ Trang trí môi trường chủ đề nhánh, 
+ Bổ sung vật mẫu làm từ các NVL: Bánh chưng, cành đào, mai, cây quất, dàn pháo, câu đối,..
+ Cùng trẻ sưu tầm cành khô,  giấy màu, hộp giấy, dây buộc, đất nặn, tranh ảnh, làm album về chủ đề.
+ Góc Steam: Vẽ bảng dự án “ Bánh chưng xanh”
+ Vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi, giặt gối, chiếu, xốp, hút bụi lớp học sạch sẽ. 
+ Kiểm kê tài sản trước khi nghỉ tết.
· MT ngoài trời:
+ Sắp xếp khu vực sân khấu chuẩn bị trang phục biểu diễn: các quần áo, váy, mũ, đàn, nơ, trống, mũ múa, 
- Tải nhạc các bài hát:
+ Bánh chưng xanh chúc tết, Tết ơi là Tết, “Xúc sắc xúc xẻ”… 
	· Tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Kế hoạch chủ đề nhánh, Cách cắm hoa; 
+ Tạo QR Bài thơ: “Hoa kết trái”; Bài hát: “Hoa mào gà” 
+ Trò chuyện, trao đổi cùng phụ huynh về chủ đề con học và tình hình sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
· - Tạo MT trong lớp
+ Bổ sung tranh mẫu, vật mẫu: Cây hoa, cành hoa, lọ hoa, từ các nguyên học liệu ,
+ Bổ sung NHL: Hoa khô, lá cây khô, tấm bìa dính,
+ Góc sách truyện: làm bổ sung sa bàn kể chuyện sáng tạo.
+ Góc HT: Mua bổ sung hộp đồ chơi các hình học bằng có nam châm xếp hút nhau.
+ Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi trong và ngoài lớp sau tết,  đón chào năm học mới
· - MT ngoài trời:
+ Thay đổi hình thức tuyên truyền sản phẩm của trẻ ở ngoài hành lang.
+ Bổ sung: Hạt giống cây hoa cúc, 
· - Tải nhạc các bài hát, câu chuyện:
+	Hoa	mào	gà, Hoa  trong  vườn,

	Tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền; Kế hoạch chủ đề nhánh, Giáo dục hành vi đúng sai với cây trồng; 
+ Tạo QR Bài thơ: “Cây dây leo”; Bài hát: “Em yêu cây xanh, 
+ Trò chuyện, trao đổi cùng phụ huynh về chủ đề con học và tình hình sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
· Tạo MT trong lớp
+ Bổ sung tranh mẫu, vật mẫu: Cây làm từ các nguyên học liệu...
+ Cùng trẻ sưu tầm các loại lá cây 
+ Góc học tập: Mua bổ sung thêm đồ chơi thông minh bằng gỗ, ghép từ, cân bằng, 
+ Vận động phụ huynh ủng hộ Cây giống, cây cảnh, cây hoa, hạt giống,
· - MT ngoài trời:
–  Bổ sung con giống cây trồng góc chơi Chăm sóc cây:  Hạt rau cải, hành củ, tỏi, 
- Tải nhạc các bài hát, câu chuyện:
+ Em yêu cây xanh,
Vườn cây của  ba, Hoa lá mùa xuân
	Tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Kế hoạch chủ đề nhánh, 
+ Tạo Qr Các lễ hội mùa xuân; Bài đồng dao: “Mùa xuân”; Câu chuyện: “Sự tích mùa xuân”; Bài hát: “Mùa xuân ơi”
+ Trò chuyện, trao đổi cùng phụ huynh về chủ đề con học và tình hình sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
· - Tạo MT trong lớp 
+ Bổ sung vật mẫu: bao lì xì, từ các nguyên học liệu...
+ Cùng trẻ sưu tầm tranh ảnh, làm album về lễ hội mùa xuân
+ Góc xây dựng: Làm bổ sung cây, hoa bằng vải.
+ Góc máy tính: Tạo bài giảng, sưu tâm tư liệu về lễ hội đình làng cho trẻ tìm hiểu.
· - MT ngoài trời:
+ Bổ sung đồ dùng, nguyên vật liệu chơi góc cát nước 
· Tải nhạc các bài hát, câu chuyện:
+ Mùa xuân ơi, Sự tích mùa xuân, Mùa xuân của bé
	Tuyên truyền:
+ Nội dung tuyên truyền: Kế hoạch chủ đề nhánh. Rau, củ, quả bé thích. Cách phòng chống rét cho trẻ khi đến trường;
_ Tạo QR Bài thơ: “Ăn quả”; Câu chuyện: “ Cây rau của thỏ út” 
+ Trao đổi cùng phụ huynh về chủ đề con học và sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
- Tạo MT trong lớp 
+ Tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề.
+ Tranh mẫu: Trang trí cây rau, Vẽ quả. tranh rỗng về rau-củ-quả. Vật mẫu: rau, củ, quả làm từ nguyên học liệu,
+ Góc HT: Tạomột số trò chơi, bảng chơi, tranh các loại rau - củ - quả, mô hình vườn rau, …
+ Góc bán hàng mua bổ sung giỏ để treo hoa, dây quả, củ
· - MT ngoài trời:
+ Rà soát, bổ sung đồ dùng khu vực chơi chợ quê.
· Tải nhạc các bài hát, câu chuyện
+ Hái rau , 
 “Truyện: Quả bầu tiên, Cây rau của thỏ út


	

Nhà trường
	· Duyệt kế hoạch chủ đề: “thực vật” trên edoc
· Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, 
· Phân công, hướng dẫn trang trí khuôn viên sân trường theo chủ đề Tết – mùa xuân
· Mở nhạc bài hát về chủ đề thực vật – Tết mùa xuân cho trẻ nghe giờ đón trả trẻ, thể dục sáng.
· Tổ chức cho trẻ được tham gia trải nghiệm gói bánh chưng
· Tổ chức kiểm kê tài sản, nề nếp của trẻ trước và sau nghỉ tết

	








Phụ huynh
	· Trò chuyện với trẻ về tên gọi, ý nghĩa, các hoạt động trong ngày hội gói bánh chưng
· Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động vệ sinh, trang hoàng nhà cửa, mua sắm, gói bánh chưng, đi chúc tết người thân, ông bà
· Ủng hộ lớp các
nguyên học liệu làm bánh chưng: gạo, đỗ tùy tâm
· Cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết, phát âm chuẩn chữ i- t-c
	-Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa (tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, cách chăm sóc,…)
· Tạo cơ hội cho trẻ đi thăm vườn hoa, chăm sóc hoa, cắm tỉa hoa
- Ủng hộ lớp các nguyên học liệu: cây hoa nhỏ
- Đưa đón trẻ đúng giờ.
	· Trò chuyện với trẻ về một số loài cây (tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, cách chăm sóc,…)
· Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động trồng cây, chăm sóc cây ở vườn nhà
· Ủng hộ lớp các nguyên học liệu: Giấy màu, vỏ hộp sữa chua, 
· - Cho trẻ tập tô chữ i- t-c

	-Trò chuyện với trẻ về thời tiết, cây cối, con vật, hoạt động của con người khi vào xuân
· Tạo điều kiện cho trẻ tham gia 1 số lễ hội mùa xuân tổ chức tại địa phương
· Cùng trẻ sưu tầm tranh ảnh về mùa xuân, lễ hội mùa xuân, sưu tầm các nguyên học liệu: vỏ hộp thuốc,  len  vụn,  bìa
lịch, …
- Cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết, phát âm chuẩn chữ i – t – c, tập tô chữ i - t - c
	-Trò chuyện với trẻ về một số loài rau-củ-quả (tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, cách chăm sóc,…)
· Tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt đồng trồng rau, thủ hoạch rau-củ, chế biến rau- củ-quả thành các món ăn, thức uống,…
- Cùng trẻ sưu tầm tranh ảnh về các loài rau-củ-quả sưu tầm các nguyên học liệu: giấy màu, lá cây khô, ...
- Cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết, phát âm chuẩn chữ h – k

	
Trẻ
	· Biết được tên gọi, ý nghĩa và các hoạt động trong ngày hội gói bánh chưng, Tết nguyên đán, 
· Cùng cô giáo dọn dẹp lớp, trang trí lớp theo chủ đề ngày tết

	· Biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, ích lợi của các một số loài hoa
· - Tham gia sưu tầm tranh ảnh, nguyên học liệu, tạo môi trường hoạt động theo chủ đề cùng cô giáo
	· Biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, ích lợi của các một số loài cây
· - Tham gia chăm sóc cây tại gia đình cùng bố mẹ
	· Biết tên gọi, đặc điểm, của con người, con vật, cây cối, thời tiết vào mùa xuân
· Tham gia các lễ hội mùa xuân cùng bố mẹ
· Tham gia sưu tầm tranh ảnh nguyên học liệu cùng cô giáo, cha mẹ
Tham gia tạo môi trường hoạt động theo chủ đề cùng cô giáo
	· Biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, ích lợi của các một số loài rau-củ-quả
· Tham gia sưu tầm tranh ảnh, nguyên học liệu, tạo môi trường hoạt động theo chủ đề cùng cô giáo
· Tham gia các hoạt động trồng rau, thu hoạch rau, sơ chế các loại rau - củ - quả cùng bố mẹ




     VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1. Đón trẻ
	* Vệ sinh, thông thoáng: Mở cửa thông thoáng phòng nhóm, vệ sinh lớp học, lấy nước uống cho trẻ, giặt khăn.
* Trao đổi với phụ huynh: Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ.
* Rèn thói quen:
· Quan sát trò chuyện về hành vi đúng/sai về giữ vệ sinh cá nhân và trong ăn uống
· Dạy trẻ không ngậm hột hạt, không trêu chọc chó mèo. 
* Trò chuyện với trẻ:
- Xem tranh ảnh trên mạng để dạy trẻ cách lựa chọn, bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
· Cho trẻ xem tranh ảnh, video dạy trẻ giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường xung quanh, ăn uống, sinh hoạt điều độ để phòng chống dịch bệnh
· Dạy trẻ biết ăn thức ăn có mùi ôi thiu, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc, uống rượu bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe
· Cho trẻ xem cách nấu món cháo nấm tôm rau củ dành cho trẻ thừa cân- béo phì
· Đọc thơ, ca dao, kể chuyện, hát: Thơ: Hoa kết trái, Tết đang vào nhà, Vè trái cây, đồng dao mùa xuân”; Kể chuyện : “Sự tích mùa xuân, Quả bầu tiên, Đồng dao "Lúa ngô"; Đố vui về thực vật, tết mùa xuân
Nghe nhạc, bài hát: "Vườn cây của ba, Hoa của mẹ, bầu và bí, mùa xuân ơi, tết ơi là tết, xúc xắc xúc xẻ”,...
· Chơi các trò chơi:
- Chơi trò chơi: "Cây cao cỏ thấp", “Gieo hạt”, …
- Gắn bảng phân công trực nhật và làm theo công việc được giao

	

	2. Thể dục sáng
	*  Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi mũi chân, gót chân, đi khụyu gối, chạy nhanh, chậm,… về đội hình 4 hàng ngang dãn cách đều.
* Trọng động: Tập các động tác của bài tập PTC cùng gậy kết hợp với bài hát: “Bánh chưng xanh”
+ Tay: Tay đưa lên cao gập khuỷu tay sau gáy
+ Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Bước khuỵu chân sang 2 bên tay lên cao ra trước
+ Bật: Bật tiến về phía trước
- TCVĐ: “Đôi chân khéo”
* Hồi tĩnh: đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. Chơi "Hít sâu, thở ra nhẹ nhàng"
	

	3. Hoạt động học
	Nhánh1
Dự án bánh chưng xanh
	Ngày 20/1/2025
Phát triển
thể chất
VĐCB: Bò bằng bàn tay, cẳng chân dích dắc qua 7 điểm
	Ngày 21/1/2025
Phát triển
nhận thức
HĐ 5E: Khám phá hạt gạo
	Ngày 22/1/2025
Phát	triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái: i i-t- c
	Ngày 23/1/2025
Phát triển
thẩm mỹ
HĐ EDP: Gói
bánh chưng
	Ngày 24/1/2025
Phát triển thẩm mỹ
Dạy KNVĐMH:
Sử dụng bộ gõ cơ thể vận động "Bánh chưng xanh"
	

	
	
Nhánh 2: Trăm hoa đua nở
	Ngày 3/2/2025
Phát triển
thể chất
VĐCB: Giữ
bóng bằng 2 chân kết hợp bật tiến về phía trước 2-3m
	Ngày 4/2/2025
Phát triển nhận thức
Đo độ dài của 1 vật bằng các đơn vị đo
	Ngày 5/2/2025
Phát	triển
ngôn ngữ
Vè loài hoa
	Ngày 6/2/2025
Phát triển
thẩm mĩ
Xé dán "Hoa ngày Tết"
	Ngày 7/2/2025
Phát triển TCKNXH
Dạy trẻ kỹ năng ứng xử khi bị lạc
	

	
	Nhánh 3: Bốn màu cây xanh
	Ngày 10/2/2025
Phát triển
thể chất
VĐCB: "Chạy chậm 120 - 150m"
	Ngày 11/2/2025
Phát triển nhận thức
Thí nghiệm hạt nảy mầm
	Ngày 12/2/2025
Phát triển ngôn ngữ
Tập tô chữ cái “i, t, c”
	Ngày 13/2/2025
Phát triển
thẩm mỹ
Vẽ vườn cây ăn quả
	Ngày 14/2/2025
Phát triển thẩm mỹ
Dạy KNCH  "Hoa lá mùa xuân"
	

	
	Nhánh 4: Lễ hội mùa xuân
	Ngày 17/2/2025
Phát triển
thể chất
VĐCB: “Ném
trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay”
	Ngày 18/2/2025
Phát triển nhận thức
Tìm hiểu "Lễ hội chùa Chiêu Tường"

	Ngày 19/2/2025
Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái h-k

	Ngày 20/2/2025
Phát triển
nhận thức
Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8
	Ngày 21/2/2025
Phát triển thẩm mỹ
Dạy KNVĐMH "Mùa xuân của bé "
	18/02
“ Bé với quyền được tham gia

	
	
Nhánh 5: Rau củ quả bé thích
	Ngày 24/2/2025
Phát triển
thể chất
VĐCB: Nhảy tách khép chân qua 7 ô, tung và bắt bóng
	Ngày 25/2/2025
Phát triển nhận thức
Nhận biết mối quan hệ hơn kém của 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 8
	Ngày 26/2/2025
Phát triển
ngôn ngữ
Kể lại truyện "Nàng tiên của mùa xuân”
	Ngày 27/2/2025
Phát triển TCKN- XH
Dạy trẻ kỹ năng gọt củ quả
	Ngày 28/2/2025
Phát triển
thẩm mĩ
+ Rèn kĩ năng âm nhạc
	26/02
“ Quả bầu tiên”

	4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1: Dự
án: bánh chưng xanh
	Ngày 20/1/202
- Quan sát: lì xì
- TCVĐ: "Đập niêu đất"
- Chơi tự do: Sân khấu - Vẽ tranh
+ Vẽ tranh màu nước
+ Vẽ tranh cát
+ Tô tượng
+ Vẽ phấn
+ Vẽ hình trên cát, bảng đen, tô màu nước, vẽ tranh…
*Nhảy trên thảm nhún

	Ngày 21/1/2025
· Quan sát: Cành mai
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do: Sân khấu - Vẽ tranh
+ Hát: Bánh chưng xanh, chúc tết
+ VĐMH: Chúc tết
+ Biểu diễn áo dài tết

	Ngày 22/1/2025
· - Quan sát: Bánh chưng
· - TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
· - Chơi tự do: Sân khấu - Vẽ tranh
+ Vẽ tranh cát
+ Vẽ phấn
+ Tô tượng
+ Tô màu nước
+ Trò chơi góc vận động tinh
*Lắc vòng
	Ngày 23/1/2025
· Quan sát: Lá dong
· TCVĐ: Cướp cờ
· Chơi tự do: Sân khấu - Vẽ tranh
+ Múa, hát
+ Đánh trống
+ Đánh đàn ocgan
+ Đánh đàn tơ rưng
+ Vẽ tranh màu nước
 +  + Vẽ tranh cát 
· HĐTN: Gói bánh chưng
	Ngày 24/1/2025
· Quan sát: Cành đào
- TCVĐ: Pháo nổ, pháo nang
-  Chơi tự do: Sân khấu - Vẽ tranh
+ Vẽ tranh cát
+ Vẽ phấn
+ Tô tượng
+ Tô màu nước
+ Trò chơi góc vận động tinh
*Lắc vòng
	


* Dành cho trẻ thừa cân, béo phì

	
	Nhánh 2: Trăm hoa đua nở 
	Ngày 3/2/2025
· Quan	sát: Hoa cúc
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Xới đất trồng rau
+ Tỉa cây cảnh
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi với những chiếc lá rụng
· Thực hành chăm sóc cây góc thiên nhiên, chăm sóc các con vật

	Ngày 4/2/2025
· Quan sát: Vườn hoa của trường   - TCVĐ: Hái
quả
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Đo dung tích bằng một đơn vị đo
+ Dòng chảy nhanh - chậm
+ Vật chìm vật nổi
+ Tan – không tan
	Ngày 5/2/2025
- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: "Gieo
hạt"
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Tưới cây
+ Bắt sâu cho lá
+ Nhổ cỏ rau
· Quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên
*Chạy tiếp sức
	Ngày 6/2/2025
- Quan sát: Hoa dơn
- TCVĐ: Nhắm mắt đi tìm
- Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ In hình trên cát
+ Vẽ tranh trên cát
+ Quan sát sự bay hơi của nước
*Nhảy bao bố
	Ngày 7/2/2025
- Quan sát: Vườn hoa rau cúc
- TCVĐ: Nhắm mắt đi tìm
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ In hình trên cát
+ Vẽ tranh trên cát
+ Quan sát sự bay hơi của nước
*Nhảy bao bố
	* Dành cho trẻ
thừa

	
	Nhánh 3:
Bốn mùa cây xanh
	Ngày 10/2/2025
· Quan sát: Cây mít
· TCVĐ: Gấu qua cầu
· Chơi tự do: 
· Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Xới đất trồng rau
+ Tỉa cây cảnh
+ Nhặt lá rụng
· Quá trình phát triển của cây, và một số hiện tượng tự nhiên 
· *Nhảy bao bố
	Ngày 11/2/2025
· Quan sát: cây xoài
· TCVĐ: Chim sẻ và thợ săn
· Chơi tự do: Khu chợ quê - đồ chơi ngoài trời
+ Bán hàng tạp hóa
+ Bán rau
+ Bó rau
+ Làm bánh đa
*Nhảy bao bố
	Ngày 12/2/2025
· Quan sát: Cây quất
· TCVĐ:Ném
Còn
· Chơi tự do: Khu chợ quê - đồ chơi ngoài trời
+ Leo thang dây
+ Đi thăng bằng
+ Đu thang
+ Xích đu
*Chạy nhanh
	Ngày 13/2/2025
· Quan sát: Cây rau bắp cải
· TCVĐ:"Chọi
gà"
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Xới đất trồng rau
+ Tỉa cây cảnh
· HĐTN:  Chăm sóc và bảo vệ cây cối
· Gọi tên nhóm cây cối có trong khu vườn
	Ngày14/2/2025
· Quan sát: Cây ngô
· TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
  + Xới đất trồng cây hoa     
  + Tỉa cây cảnh
+ Vẽ câu đối
*Kéo mo cau
	* Dành cho trẻ thừa cân, béo phì

	
	Nhánh 4: Lễ hội mùa xuân
	Ngày 17/2/2025
- Quan sát: Bầu trời
· TCVĐ: "Rùa bò"
· Chơi tự do: Khu chợ quê - đồ chơi ngoài trời
+ Bán hàng tạp hóa
+ Bán rau
+ Bó rau
+ Làm bánh đa
· 
	Ngày 18/2/2025
- Quan sát: Cây hành nảy mầm 
- TCVĐ: "Mưa to, mưa nhỏ"
· Chơi tự do: Khu chợ quê - đồ chơi ngoài trời
+ Leo thang dây
+ Đi thăng bằng
+ Đu thang
+ Xích đu
*Chạy nhanh


	Ngày 19/2/2025
· Quan sát: Thời tiết
TCVĐ: Gieo hạt 
· Chơi tự do: Khu chợ quê - đồ chơi ngoài trời
+ Gánh hàng rong
+ Gói bánh, kẹo
+ Đan rổ
+ Đan chổi
*Spuats

	Ngày 20/2/2025
- Quan sát: Cây cà rốt
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Khu chợ quê - đồ chơi ngoài trời
+ Bán hàng
+ Làm chong chóng
+ Làm dây trang trí

	Ngày 21/2/2025
· Quan sát: Các cô và các bạn mặc áo dài chơi xuân
· TCVĐ: Kéo mo cau
· Chơi tự do: Khu chợ quê - đồ chơi ngoài trời
+ Chơi bập bênh
+ Chơi cầu trượt
*Nhảy qua mô đất
	* Dành cho trẻ
thừa

	
	Nhánh 5: Rau củ quả bé thích.
	Ngày 24/2/2025
· Quan sát: Cây hành
· TCVĐ: "Bỏ giẻ"
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Bé chơi dòng chảy của nước,
+ in hình hoa, cây, quả trên cát,
+ Đồ khuôn bánh chưng, bánh dày, - Cắm hoa, gắn hoa, lá  lên cành đào, xé dán hoa,: 

	Ngày 25/2/2025
· Quan sát: Quả ớt
· TCVĐ:"Hái
quả"
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Tưới cây
+ Bắt sâu cho lá
+ Nhổ cỏ rau
*Chạy nhanh
	Ngày 26/2/2025
· Quan sát:  giàn bầu
· TCVĐ: Kéo co
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ In hình trên cát
+ Vẽ tranh trên cát
+ Quan sát sự bay hơi của nước
	Ngày 27/2/2025
· Quan sát: Củ xu hào
· TCVĐ: Xi bô khoai
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Xới đất trồng rau
+ Tỉa cây cảnh
+ Nhặt lá rụng
+ Chơi với những chiếc lá rụng
*Nhảy lò cò
	Ngày 28/3/2025
· Quan sát:Quả cà chua
· TCVĐ: Đi thay đổi tốc độ  theo hiệu lệnh
· Chơi tự do: Khu cát nước - Chăm sóc cây
+ Tưới cây
+ Bắt sâu cho lá
+ Nhổ cỏ rau
*Chạy nhanh *Bật nhảy qua mô đất
	* Dành cho trẻ thừa cân, béo phì

	5. Vệ sinh ăn ngủ
	* Giờ vệ sinh:
· Cho trẻ thực hiện các thao tác rửa tay, rửa mặt, đánh răng, rèn thói quen vệ sinh cho trẻ.
· Rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ: Kê bàn ghế, giặt khăn lau tay, kê giác giường.
· Trẻ thực hành tự mặc quần áo.
* Giờ ăn:
· Trò chuyện nhận biết các bữa ăn trong ngày.
· Quan sát hành vi đúng sai trong ăn uống
· Động viên và rèn cho trẻ ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
· Cô cho trẻ uống nước canh trước khi ăn, cho trẻ ăn ít cơm, tăng lượng rau xanh. Ăn xong  cho trẻ thu dọn bàn ăn.
· Giờ ngủ:
· Cô trải giát giường cho trẻ ngủ, đóng kín cửa phòng gió lùa.
· Trẻ chủ động trải, chiếu lấy gối của trẻ về chỗ ngủ
· Cô đắp chăn ấm cho trẻ
· Cô mở nhạc nhẹ nhàng giúp trẻ đi vào giấc ngủ.
· TC: Tai thỏ, gieo hạt nảy mầm, hỏa nở, xi bô khoai, chồng nụ chồng hoa
	* Dành cho trẻ thừa cân béo phì

	6. Hoạt động chiều
	Nhánh1: Dự
án Bánh chưng
xanh
	Ngày 20/1/2025
- Thơ: Tết đang vào nhà
- Nghe hát: Ngày tết quê em
	Ngày 21/1/2025
· Tìm hiểu hạt gạo E4,E5 ( tiết 2)

	Ngày 22/1/2025
-    - Hoạt động EDP: "Gói bánh chưng"
-    - Xây dựng mẫu thiết kế "Bánh chưng xanh" Bước 1,2,3
- Xác định mục tiêu, tiêu chí cần thực hiện để tạo ra sản phẩm
	Ngày 23/2/2025
· Truyện: "Bánh chưng bánh dày"
	Ngày 24/2/2025
· Lau dọn đồ dùng đồ chơi.
Nêu gương cuối tuần.






	

	
	Nhánh2: Trăm hoa đua nở
	Ngày 3/2/2025
· Vè các loại hoa
- Vận động theo tiết nhanh: Hoa mào gà
	Ngày 4/2/2025
· Nhận biết các tháng trong năm
· Truyện: Sự tích các loài hoa
	Ngày 5/2/2025
- Dạy trẻ nhận biết biển báo hiệu dành cho người đi bộ
- Nghe hát: Hoa của mẹ
	Ngày 6/2/2025
- Dạy trẻ nhận biết các dấu hiệu của bạo lực qua video, tranh ảnh


	Ngày 7/2/2025
· Tổ chức bữa tiệc sinh nhật, cho trẻ giúp cô chuẩn bị các món ăn, trang trí bàn tiêc
	

	
	Nhánh3: Bốn mùa cây xanh

	Ngày 10/2/2025
- Tìm hiểu nước với quá trình phát triển của cây

	Ngày 11/2/2025
- Truyện: Cây rau của thỏ út
	Ngày 12/2/2025
- Thơ” Hoa kết trái”
- Hát: “Hoa lá mùa xuân”
	Ngày 13/2/2025
· Dạy trẻ không leo trèo cây, ban công, tường rào,
	Ngày 14/2/2025
- Vận động  theo tiết tấu châm: Em yêu cây xanh
	

	
	Nhánh4: Lễ hội  mùa xuân 
	Ngày 17/2/2025
- Hát: Mùa xuân của bé
- Trò chơi "Vỗ theo tiếng trống"
	Ngày 18/2/2025
- Đồng dao: mùa xuân
	Ngày 19/2/2025
- Xem tranh ảnh và nhận biết các hành vi đúng sai để đảm bảo an toàn cho bản thân, bạn bè khi tham gia các trò chơi theo nhóm

	Ngày 20/2/2025
- Truyện: Nàng tiên của mùa xuân
- Nghe hát: Mùa xuân ơi
	Ngày 21/2/2025
- Lau dọn đồ chơi.
- Nêu gương cuối tuần.
	

	
	Nhánh5: Rau củ quả bé thích
	Ngày 24/2/2025
· Tìm hiểu về các loại rau, hoa, quả
· Tc: Thả đỉa ba ba
	Ngày 25/2/2025
· Nghe hát: Cây trúc xinh
· TC: Đếm xuôi, đếm ngược từ 1 đến 10
	Ngày 26/2/2025
· Truyện: Quả bầu tiên

	Ngày 27/2/2025
· Xem tranh ảnh, nhận biết lựa chọn các hành vi đúng-sai trong việc giữ gìn, yêu quý bản thân

	Ngày 28/2/2025
+ Lau dọn đồ dùng đồ chơi.
Nêu gương cuối tuần.
	














V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	Tên góc chơi
	Mục đích - yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Nhánh chủ đề

	
	
	
	
	N1:
Dự án Bánh chưng
xanh
	N2: Trăm hoa đua nở
	N3: Bốn mùa cây xanh
	N4:
Lễ hội mùa xuân
	N5: Rau củ quả bé thích

	1. 1. Góc Phân vai
	* Góc bán hàng
	- Trẻ biết đóng vai
là người bán hàng,
người	mua	hàng.
	+ Trẻ về góc chơi,
gắn bảng giá, bày
hàng theo chủng
loại và tiến hành
chơi
	· Thẻ góc chơi
· Mặt hàng bày theo chủng loại
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	· Biết	chào	mời
khách	hàng,	bày
bán	hàng	theo
chủng loại, biết giới
thiệu các mặt hàng,
nói giá cả từng mặt
hàng và thanh toán
đủ cho khách hàng.

	Chợ ngày Tết
	· Một số mặt hàng ngày tết: câu đối bánh chưng, giò..
· 
	x
	
	
	
	

	
	
	
	· Cửa hàng hoa

	· Các loại cây hoa: hoa đào, mai, cúc
· 
	
	x
	
	
	

	
	
	- Trẻ chủ động giao
tiếp	với	bạn bè, người lớn gần gũi trong khi chơi

	· Cửa hàng giống cây trồng
	· Cây hoa cúc, rau cải
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	· Cửa hàng rau
quả sạch

	· Các loại rau: cà chua, dưa chuột, cà rốt
	
	
	
	x
	

	
	* Góc nấu ăn
	- Trẻ biết lựa chọn góc chơi và thực hiện quy định của góc chơi.






	- Trẻ về góc chơi, viết kí hiệu của mình, bàn bạc, thỏa thuận nội dung chơi, phân vai chơi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong góc chơi:
	- Bút viết đăng ký góc chơi 



	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	
- Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày giúp ba mẹ, các cô



.
	· Gia đình đón tết
+ Trẻ tiến hành chơi, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, cắm hoa, bày mâm ngũ quả,…



	
· Lọ hoa, các loại hoa, cành đào do trẻ làm bằng các nguyên học liệu
Đĩa to, các loại quả đồ chơi
	x
	x
	
	
	

	
	
	- Dạy trẻ nói rõ ràng đủ câu
	+ Đi chúc tết, lì xì mừng  tuổi  mọi
người

	Lì xì…


	x
	x
	
	
	

	
	
	

- Trẻ có khả năng thực hành một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống


	- Quán cơm bình dân
+ Trẻ thực hiện các công việc được giao: đi chợ, vệ sinh đồ dùng, sơ chế, chế biến thực phẩm, nấu, bày bàn
	- Tạp dề, mũ, menu các món
ăn. 
----- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa,
đĩa, đũa, dao, rổ, lọ để đũa thìa, hộp giấy
	
	
	x
	x
	x

	
	
	- Biết cách chế biến một số món ăn đơn giản như pha nước cam, nước chanh, pha sữa, pha bột đậu, làm sinh tố , nước quả ướp đường, làm sa lát, muối, lạc vừng,…
	+ Trẻ thực hành:
· Pha nước chanh, 
· Hoa quả dầm
· Làm Salat rau củ.
	· Bày bàn ăn

	x
	x
	x
	x
	x

	2. Góc xây dựng
	
	- Trẻ biết lựa chọn góc chơi và thực hiện quy định góc chơi
	- Trẻ về góc viết kí hiệu, lấy đồ dùng và tiến hành chơi.
	- Bảng kí hiệu, phấn trắng.
	x

	x
	x
	x
	x

	
	
	· Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động lắp ráp
	· - Bé lắp ráp khu vui chơi  
	· Gạch, ghép nút, khối, lắp ghép, các loại cây xanh, cây hoa, các đồ phụ trợ khác.
	x

	
	x
	x
	

	
	
	
	· Xây vườn hoa mùa xuân

	· Lắp ghép nhà, cây đào, một số loại hoa
	
	x
	
	
	

	
	
	
	· Xây Vườn rau của bé

	Mô hình các loại cây rau, hình phù trợ...
	
	
	
	
	x

	
	
	- Biết hợp tác với bạn trong nhóm thực hiện tốt công việc được giao.

	-      - Thu dọn góc chơi sau khi chơi gọn gàng đúng nơi qui định.
	· Giá đồ chơi góc xây dựng
	x
	x
	x
	x
	x

	3. Góc học tập 
	* Khám phá
	· Biết so sánh sự khác nhau, giống nhau của một số loài cây, hoa, quả; phân loại cây, hoa, quả theo 2-3 dấu hiệu
	· Phân loại cây hoa
· Phân loại quả theo hạt
· Phân loại rau 

	- Mẫu chơi, bảng phân loại, lô tô các loài cây hoa, cây quả, rau
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	· Loại được 1 đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại
	· Trò chơi "Gạch bỏ cây, hoa, quả, rau không cùng nhóm
	· Bài tập gạch bỏ cây, hoa quả, rau không    cùng
Nhóm, bút dạ
	x
	x
	x
	x
	x

	
	*Làm quen với toán
	- Biết đếm đến 8, sử dụng các số từ 5-8 để chỉ số lượng, số thứ tự
	-TC "Xếp tương ứng"                                 - Bài tập "Tô màu số lượng tương ứng với chữ số"                                  
 - Bài tập "Viết chữ số tương ứng với số lượng
	- Lô tô cây, hoa, quả, rau
- Bài tập, tranh rỗng
- Bút dạ, 
	
	
	
	x
	x

	
	
	· Có khả năng so sánh số lượng ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	- TC "Thêm bớt cho đủ số lượng trong phạm vi 8"             - Bài tập "Vẽ thêm/gạch bớt đi cho đủ số lượng trong phạm vi 8"
	- Bảng chơi
- Bài tập thêm bớt 
- Bút dạ
	
	
	
	
	

	
	
	· Có khả năng sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	· Trò chơi "Xếp theo quy tắc theo ý thích
	· Bảng chơi
· Lô tô bánh chưng, cây hoa, quả, rau
- Bài tập, bút dạ

	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	· Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo y/c
	Trò chơi " Chắp ghép các hình học để tạo ra cây, hoa, quả"
	· Hình học: vuông, tròn, tam giác 
	
	
	x
	x
	x

	
	
	· Biết lựa chọn các nguyên học liệu đa dạng khác nhau, phối hợp kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối và có sáng tạo
	-Trò chơi " Xếp hình các loại cây"
	· Mẫu cây xếp từ nhiều nguyên liệu khác nhau
· Hột hạt, sỏi, cúc, hạt bông…
	
	
	x
	x
	

	
	
	· Trẻ biết cách chơi 1 số bàn cờ, làm 1 số bài tập.
	· TC: Ghép tranh
· Sắp xếp quá trình phát triển của cây
· Làm bài tập
	· Mẫu chơi, quân chơi, bảng chơi , lô tô, bài tập
	x
	x
	x
	x
	x

	
	* Làm quen với chữ cái
	- Nhận dạng chữ "i, t, c" trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	· TC: Bù chữ "i, t, c"còn thiếu     


 - TC: Gạch chân chữ cái "i, t, c"                                                 - TC: Ghép chữ thành từ hoàn chỉnh
	· Bảng chơi
· Bài thơ: tết đang vào nhà. Hoa kết trái
· Bài tập, bút dạ
· Thẻ chữ cái
	x
	x
	
	
	

	
	
	· Nhận dạng chữ "h,k" trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	TC: Bù chữ "h, k" còn thiếu                   

- TC: Gạch chân chữ cái "h, k"  
 - TC: Ghép chữ thành từ hoàn chỉnh
	  =- Bảng chơi 
· Bài thơ: Hoa kết trái
· Bài tập, bút dạ
-Thẻ chữ cái
	
	
	
	
	x

	
	
	· Có khả năng tô, đồ các nét chữ, tô khéo léo không chờm ra ngoài nét chữ i,t,c
	TC: Tập tô chữ cái I,t,c
	·  Mẫu chữ, vở tập tô, bài tập tô, bút, sáp màu, màu nước, bút lông
	
	
	x
	x
	

	
	
	- Biết chơi một số bàn cờ, trò chơi chữ cái, làm một số bài tập chữ cái

	- TC: Nỗi chữ i,t,c trong từ 
- TC: Vòng quay chữ cái
- T- TC: Kẹp chữ cái
-    -TC: Xếp chữ cái
Sa - TC:chép chữ cái, chữ số
	 C-- Các bài tập tô, nối, kẹp chữ, vòng quay chữ cái, hạt, sỏi, bút dạ, 
· Chữ cái I,t, c, h, k, số 8
	x
	x

	x

	x
	x

	4. Góc sách truyện
	* Kể chuyện cùng bé yêu
	· Có một số hành vi như người "đọc" sách
	Xem sách, tranh, truyện, đọc kể theo tranh
	· Sách album
· Truyện tranh
· Thơ chữ to: Tết đang vào nhà, Hoa kết trai, ..
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	· Có khả năng dùng bàn tay, các đầu ngón tay lật giở sách truyện, 
	Xem sách truyện, lật giở trang sách                           
	--- - Truyện: Nàng tiên của mùa xuân
	
	
	
	x
	

	
	
	· Có khả năng kể chuyện sáng tạo dưới các hình thức khác nhau như: 
	· Kể chuyện  sáng tạo về các loại rau, củ, quả
	· Rối hoa, quả, rau
 - Tranh hình ảnh về rau, củ quả
	
	
	
	
	x

	5. Góc nghệ thuật
	* Bé khéo tay
	      Cắt được theo đường gấp khúc,  thẳng và cong của các hình đơn giản

	· Cắt dán hoa mùa xuân

	· Giấy màu, kéo, khăn lau, keo dán, giấy A4
	
	
	
	x
	

	
	
	B   - Biết phối hợp các đường/nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn, vẽ phối hợp các hình học, để tạo ra sản phầm. 

	· Vẽ vườn cây ăn quả


	· Giấy vẽ, bút dạ,
	
	
	x
	
	

	
	
	B - - Biết lựa chọn các nguyên học liệu đa dạng khác nhau, phối hợp các kĩ năng tạo hình để tạo thành các sản phẩm
	· Nặn mâm ngũ quả
· Gói bánh chưng
· Tô màu tranh ảnh ngày hội gói bánh chưng, cây, hoa, quả, rau,..
- Làm phong bao lì xì, Làm album

	· Mẫu, đất nặn, hộp giấy, giấy màu, kéo, hồ dán, 
· Màu nước, sáp màu,băng dính 2 mặt tranh rỗng theo chủ đề
	x
	x
	x
	x
	x

	6. Góc máy tính
	*Thử tài bé yêu
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	-TC: Tìm lá cho hoa
- Bông hoa sắc màu
- Vườn cây kì diệu
- Bé chọn quả nào,                                                - Xem, nghe lễ hội đình làng

	· Máy tính, tai nghe
· Bài giảng điện tử, 
· Tư liệu Ngày hội gói bánh chưng, đình khinh Giao
	x
	x
	x
	x
	x


	
         Người duyệt
	                         An Hưng, ngày 15 tháng 1 năm 2025
                                        Người lập kế hoạch

                              










